UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:  681A /1998/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  21 tháng  04  năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1008/QĐ-UB 

ngày 29/5/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định

 chính sách, giá cả đền bù  giải toả xây dựng các công trình 

theo chủ trương của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

_______



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật đất đai ngày 14/7/1993;

- Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định v/v đền bù thiệt hại  khi  Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UB ngày 26/6/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định giá các loại đất;

- Xét đề nghị của Sở TC-VG tại Tờ trình số 171/TC-VG ngày 21/4/1998,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này một số điều khoản sửa đổi bổ sung Quyết định số 1008/QĐ-UB ngày 29/5/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định chính sách, giá cả đền bù giải toả xây dựng các công trình theo chủ trương của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quyết định này cũng được áp dụng để sửa đổi, bổ sung  Quyết định số 2554/1997/QĐ-UB ngày 29/12/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định chính sách, giá cả đền bù giải toả mặt bằng để xây dựng Khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị; các cấp chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị và các hộ nhân dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 3

- Lưu VT, KTTH, KTN

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                                     Vũ Ngọc Hoàng (đã ký)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày      tháng      năm 1998

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1008/QĐ-UB NGÀY 29/5/1997 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

về ban hành quy định chính sách, giá cả đền bù giải toả xây dựng các công trình theo chủ trương của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số  681A /1998/QĐ-UB ngày 21/04/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam)



SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 7 NHƯ SAU :

1. Điều kiện để được đền bù thiệt hại về đất :

a) Tổ chức hiện đang sử dụng đất được Nhà nước giao đã nộp tiền sử dụng đất mà tiền đó không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

b) Người bị thu hồi đất có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, hợp pháp theo quy định của Nhà nước, được đền bù 100% theo giá đất do UBND tỉnh quy định.

c) Người bị thu hồi đất không đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của Nhà nước nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được đền bù như sau :

- Đất đã sử dụng làm đất ở ổn định trước ngày 18/12/1980 không có tranh chấp, không phải là đất lấn chiếm và được UBND xã, phường chứng nhận, được đền bù thiệt hại 100% theo giá đất do UBND tỉnh quy định.

- Đất đã sử dụng làm đất ở ổn định từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 không tranh chấp, không phải đất lấn chiếm và được UBND xã, phường, chứng nhận thì được đền bù 80% theo giá đất do UBND tỉnh quy định.

d) Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền theo Luật định giao đất ở từ ngày 15/10/1993 đến ngày 05/7/1994  nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì được đền bù 60% theo giá đất do UBND tỉnh quy định.

đ) Trường hợp sử dụng đất ở sau ngày 15/10/1993 không có giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền theo luật định cấp và chưa nộp tiền sử dụng đất theo qui định thì không được đền bù thiệt hại.

e) Người lấn chiếm đất công, sử dụng đất bất hợp pháp, khi Nhà nước thu hồi đất, không được đền bù thiệt hại về đất mà còn phải chịu  chi phí tháo dỡ nhà cửa và vật kiến trúc trên đất theo yêu cầu của Nhà nước.

2. Đền bù thiệt hại về đất :

a) Đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp :

Nếu đất thu hồi là đất nông nghiệp, lâm nghiệp thì được đền bù bằng cách giao đất thay thế hoặc bằng tiền :

- Trường hợp đền bù bằng giao đất thay thế : thì được đền bù bằng giao đất cùng hạng đất, loại đất và theo đúng diện tích bị thu hồi, nếu đất được đền bù thuộc hạng đất thấp hơn đất bị thu hồi nhưng vẫn thuộc hạng 1, 2, 3 thì phần chênh lệch về hạng đất này không được đền bù. Nếu đất được đền bù thuộc hạng 4, 5, 6 thì được đền bù phần chênh lệch giá trị hạng đất. Giá trị chênh lệch về đất được tính toán theo giá đất do UBND tỉnh quy định.

- Trường hợp đền bù bằng tiền : thì được đền bù theo giá đất do UBND tỉnh quy định.

b) Đối với đất ở ;

Nếu đất bị thu hồi là đất ở thì được đền bù bằng giao đất thay thế cùng mục đích sử dụng hoặc bằng tiền .

Đất ở là đất dùng để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ nhu cầu ở và khuôn viên (nếu có) được đền bù theo diện tích đất ở thực tế nhưng mức diện tích đất ở tối đa để tính  đền bù thiệt hại được quy định như sau :

- Tại khu vực thị trấn, thị xã, ven trục lộ giao thông chính mức tối đa không quá 200m2.

- Tại khu vực trung du, đồng bằng mức tối đa không quá 300m2.

- Tại khu vực miền núi mức tối đa không quá 400m2.

Phần diện tích đất còn lại vượt trên mức tối đa quy định ở trên thì được đền bù bằng tiền theo giá đất nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh quy định. 

- Trường hợp đối với đất ở hợp lệ, hợp pháp trước ngày 15/10/1993 có diện tích xây dựng trên diện tích sử dụng ổn định lâu dài lớn hơn mức quy định tại các khu vực trên, thì mức đất ở được đền bù theo hiện trạng diện tích xây dựng.

Đất được giao thay thế nếu có giá trị cao hơn đất bị thu hồi thì người được giao đất phải nộp cho Nhà nước phần giá trị đất chênh lệch này hoặc ngược lại.

- Trường hợp có giấy tờ hợp lệ theo quy định của Nhà nước thì đền bù theo diện tích được ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền (đối với các trường hợp do UBND huyện, thị quyết định giao đất ở trước đây không vi phạm qui hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt nay vẫn được đền bù  nhưng tối đa không quá mức quy định điểm b điều này). 

- Đối với đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng là đất thuê, đất đấu thầu khi Nhà nước thu hồi đất thì không được đền bù thiệt hại về đất nhưng được đền bù thiệt hại chi phí đã đầu tư vào đất.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 12 :

Chi phí phục vụ cho công tác đền bù giải toả được quy định là 1,5% trên tổng mức kinh phí đền bù giải toả từ 2 tỷ đồng trở xuống, nếu tổng mức kinh phí đền bù giải toả trên 2 tỷ đồng thì khoản tiền trên 2 tỷ đồng được quy định là 1%.

 SỬA ĐỔI BỔ SUNG PHỤ LỤC 2 :

- Tại số thứ tự 20 điểm 4 mục cây bạch đàn dương liễu ''cây mới trồng'' được sửa lại ''cây có đường kính dưới 5 cm''.

- Giá cây phượng (hoè) được xếp vào cùng loại giá cây cảnh trồng dưới đất (số thứ tự 23).

- Giá cây trâm, sửa, xà cừ, keo lá tràm, được xếp vào cùng loại giá cây bạch đàn, dương liễu (số thứ tự 20).

- Giá cây bàng được xếp vào cùng loại giá cây lấy củi (số thứ tự 21).

- Giá cây chay được xếp vào cùng loại giá cây khế, cây chùm ruột (số thứ tự 05).

- Giá cây dâu lấy lá được xếp vào cùng loại giá cây chè (số thứ tự 14).

- Giá cây thông lấy nhựa được xếp vào cùng loại giá cây đào lộn hột (số thứ tự 06).

- Đối với mía giống thuộc dự án của nhà máy đường Quảng Nam được đền bù :

+ Mía mới trồng : 900đ/m2
+ Mía trồng làm giống chưa thu hoạch được (dưới 7 tháng) 1.500đ/m2
+ Mía nguyên liệu chưa thu hoạch được (dưới 11 tháng) 1.200đ/m2.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các loại cây cối, hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc không có trong bảng giá, UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở TC-VG xem xét giải quyết./.
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K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Hoàng (đã ký)












